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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /2022/NQ-HĐND
	              Quảng Trị, ngày        tháng       năm 2022



NGHỊ QUYẾT

Chính sách phát triển đội ngũ các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA ........, KỲ HỌP THỨ .........

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;


Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về việc quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/08/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Chương trình GDPT 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT;
- Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;
- Căn cứ Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông;
Xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày     /     /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về chính sách phát triển đội ngũ cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Đề án chính sách phát triển đội ngũ các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gồm các nội dung sau
1. Chính sách đào tạo, hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu Luật Giáo dục 2019, hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học, đào tạo trung cấp lý luận chính trị trở lên
a) Đào tạo nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu Luật Giáo dục 2019; rút ngắn lộ trình đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ như sau:

- Mục tiêu đào tạo: Đến hết năm 2025, 100% giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm (đối với giáo viên mầm non), cử nhân sư phạm (đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở).
- Đối tượng đào tạo: Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên công tác trong các cơ sở giáo dục công lập và tư thục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thuộc đối tượng tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.

- Chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ, quy trình đào tạo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.

- Định mức hỗ trợ: Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí cho CBQL, giáo viên tham gia đào tạo nâng chuẩn, phần kinh phí còn lại do người học tự đóng góp. Ngân sách hỗ trợ trong thời gian học theo chương trình và phải tốt nghiệp đúng lộ trình đào tạo (xem Phụ lục V).

- Điều kiện được hưởng hỗ trợ: Giáo viên được hưởng hỗ trợ học phí đào tạo nâng chuẩn nếu có đủ các điều kiện sau:

+ Được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định cử tham gia đào tạo nâng cao trình độ tính từ thời điểm 18/8/2020 trở về sau (ngày Nghị định số 71/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành);

+ Có cam kết thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

- Việc đến bù kinh phí đào tạo (nếu có) đối với các trường hợp quy định tại điểm a,b khoản này thực hiện theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.
c) Đào tạo sau đại học

- Nội dung đào tạo: Đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ
- Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ.

Áp dụng cho công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; có độ tuổi không quá 40 tuổi đối với nữ và không quá 45 tuổi đối với nam tính từ thời điểm được cấp có thẩm quyền quyết định cử tham gia đào tạo (Chính sách này không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đối tượng nêu trên đi học sau đại học trong nước hoặc nước ngoài được hưởng học bổng toàn phần của Chính phủ hoặc các chương trình hỗ trợ đào tạo, hợp tác với nước ngoài).

- Điều kiện:

+ Có thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên, trong đó có ít nhất 03 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và năm liền kề tại tại thời điểm xét phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hoặc có đủ 03 năm công tác trở lên và đảm bảo một trong hai điều kiện: thuộc đối tượng được tuyển theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ hoặc hai năm liền đạt danh hiệu từ Chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên.

+ Được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo sau đại học.

+ Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị và mục tiêu của chính sách;


+ Độ tuổi cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo;


+ Có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại tỉnh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo;



+ Đề tài luận văn, luận án tốt nghiệp phải phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhận;


+ Trong suốt thời gian khóa học, giáo viên vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ công tác theo quy định khi không phải tham gia các hoạt động đào tạo.

- Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% tiền học phí (không vượt quá mức trần học phí theo quy định tại cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành). Trường hợp công chức, viên chức không hoàn thành chương trình đào tạo theo thời gian quy định dẫn đến phải kéo dài thời gian đào tạo thì phải tự túc các khoản chi phí đào tạo phát sinh trong thời gian đào tạo kéo dài). Được tính thời gian đào tạo vào thời gian công tác liên tục; được hưởng 100% lương và các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật. 

d) Đào tạo lý luận chính trị 
- Nội dung: Đào tạo cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị;
- Đối tượng được hưởng chính sách: Áp dụng đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý hoặc công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch cán bộ trong cơ quản lý giáo dục (Sở GDĐT, Phòng GDĐT) và đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh;
- Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% tiền học phí cho người học.
2. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
a) Bồi dưỡng thường xuyên

- Nội dung: Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên theo các văn bản Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành chương trình BDTX giáo viên mầm  non; Thông tư số  17/2019/TT- BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Ban hành chương trình BDTX giáo viên cơ sở  giáo dục phổ  thông; Thông tư số  18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành chương trình BDTX cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy chế BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm GDTX.
- Đối tượng: Tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên hàng năm cho CBQL, giáo viên để năng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ từ năm 2023 đến năm 2030.
- Nội dung và định mức hỗ trợ: Kinh phí chi tổ chức bồi dưỡng thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp 100% hàng năm cho ngành và các địa phương để thực hiện, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ bồi dưỡng thường xuyên cho khối trực thuộc Sở GDĐT, ngân sách huyện chi bồi dưỡng thường xuyên khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở theo phân cấp quản lý.
b) Bồi dưỡng các môn học theo Chương trình GDPT năm 2018

- Nội dung: Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên các môn: Khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở theo Quyết định số 2454/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2021 của Bộ GDĐT; môn Lịch sử - Địa lý trung học cơ sở theo Quyết định số 2455/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; giáo viên giảng dạy môn dạy Công nghệ và Tin học cấp tiểu học theo Quyết định số 2453/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2021 của Bộ GDĐT; Bồi dưỡng giáo viên Quốc phòng An ninh cấp THPT và các môn học khác đảm bảo đủ để giảng dạy theo Chương trình GDPT năm 2018.
- Đối tượng: Áp dụng cho cán bộ quản lý và giáo viên các môn theo các quyết định số 2454/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 2455/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 2453/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT và giáo viên giảng dạy Quốc phòng và An ninh cấp THPT.

- Nội dung và định mức hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% tiền học phí cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng.
c) Bồi dưỡng quản lý giáo dục

- Nội dung và đối tượng hưởng chính sách: Bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục cho công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch cán bộ của ngành và giáo viên giữ chức vụ tổ phó và tương đương trở lên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.
- Nội dung và mức hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 60% tiền học phí theo quy định hiện hành.
3. Chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc về công tác trong ngành GDĐT tỉnh Quảng Trị.

a) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi và có bằng thạc sỹ tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được tuyển dụng theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được hỗ trợ thu hút một lần với định mức như sau:   

* Đạt giải ba cá nhân trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh thuộc các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông: 

- Giải nhất: 100 triệu đồng 

- Giải nhì: 70 triệu đồng

- Giải ba: 50 triệu đồng

* Đạt giải khuyến khích cá nhân trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc gia thuộc các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học: 

- Giải nhất: 200 triệu đồng

- Giải nhì: 150 triệu đồng

- Giải ba: 100 triệu đồng 

- Giải khuyến khích (giải tư) : 50 triệu đồng

* Đạt bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học:

- Giải nhất: 300 triệu đồng

- Giải nhì: 250 triệu đồng

- Giải ba: 200 triệu đồng

- Bằng khen (giải tư): 150 triệu đồng

b) Người có bằng tiến sỹ được hỗ trợ thu hút một lần với định mức: 200 triệu đồng.  Người có bằng tiến sỹ và trong quá trình học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đạt một trong các giải cá nhân theo khoản a, muc này được hỗ trợ thu hút một lần với định mức: 300 triệu đồng 

c) Người có nhiều tiêu chí được hưởng hỗ trợ thu hút một lần thì chỉ được hưởng mức hỗ trợ của tiêu chí có định mức hỗ trợ cao nhất.
4. Giải pháp hỗ trợ giáo viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường
a) Nội dung và đối tượng: Hỗ trợ tiền xăng xe cho giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
b) Điều kiện: Giáo viên, nhân viên làm việc liên trường được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí phân công công tác liên trường; giáo viên, nhân viên làm việc nhiều điểm trường do thủ trưởng quyết định phân công giảng dạy.
b) Nội dung và định mức hỗ trợ: Hỗ trợ tiền xăng xe cho giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường với định mức theo từng đối tượng như sau:
- Đối tượng 1: Hỗ trợ 800 ngàn đồng/người/tháng cho các tháng làm việc thực tế (tối đa 9 tháng) đối với giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường (2 điểm trường trở lên) cách nhau từ 10km trở lên đối với các trường vùng đồi núi
 và 15km trở lên đối với trường vùng đồng bằng
.

- Đối tượng 2: Hỗ trợ 500 ngàn đồng/người/tháng cho các tháng làm việc thực tế (tối đa 9 tháng) đối với giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường cách nhau từ 5km đến dưới 10km đối với các trường thuộc xã vùng đồi núi và từ 10km đến dưới 15km đối với trường vùng đồng bằng.

- Đối tượng 3: Trường hợp giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường dưới 5km vùng đồi núi và dưới 10km vùng thuận lợi các đơn vị nơi đến công tác hỗ trợ trong từng trường hợp cụ thể nhưng không quá 300 ngàn đồng/tháng/người cho các tháng làm việc thực tế (tối đa 9 tháng).
- Mức tính xăng xe theo thực hiện theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.

5. Xử lý vi pham cam kết

Các đối tượng vi phạm cam kết về chính sách đào tạo, bồi dưỡng thì trong vòng 6 tháng phải có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền mà ngân sách tỉnh đã hỗ trợ; nếu không sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.



Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện
a) Dự kiến kinh phí thực hiện: 134.388.556.000đồng chi tiết như sau:

- Đào tạo nâng chuẩn theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP: 7.411.860.000đồng. Từ ngân sách tỉnh: 7.411.860.000đồng.

- Đào tạo sau đại học: 30.800.000.000đồng. Ngân sách tỉnh chi trả 100%.

- Đào tạo trình độ lý luận chính trị: 1.330.000.000đồng. Ngân sách tỉnh chi trả 100%.

- Bồi dưỡng thường xuyên: 68.852.396.000đồng.

+ Ngân sách tỉnh: 13.705.052.800đồng.


+ Ngân sách huyện: 55.147.346.400đồng.

- Bồi dưỡng liên môn: 5.443.200.000đồng. Ngân sách tỉnh chi trả 100%.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD: 490.000.000đồng. Ngân sách tỉnh chi trả 100%.
- Chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc:                         14.500.000đồng. Ngân sách tỉnh chi trả 100%.

- Chính sách hỗ trợ xăng xe cho giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trưởng: 5.561.100.000đồng.

+ Ngân sách tỉnh: 189.900.000đồng
.

+ Ngân sách huyện: 5.371.200.000đồng
.


b) Tổng hợp nguồn kinh phí:


- Ngân sách nhà nước: 134.388.556.000đồng, chia ra:

+ Ngân sách tỉnh: 73.870.000đồng.


+ Ngân sách huyện: 60.518.544.000đồng.

(Phụ lục kèm theo)



Điều 3. Tổ chức thực hiện


1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.


2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.


3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa ....., kỳ họp thứ .... thông qua ngày ... tháng ... năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2022./.
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- VPQH, VPCP, VPCTN;

- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;

- Bộ Giáo  dục và Đào tạo; Bộ Tài chính;
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Phụ lục
TỔNG HỢP NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
	TT
	Nội dung 
	Tổng kinh phí
	Chia theo nguồn kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện
	Ngân sách khác
	

	 
	Tổng cộng
	  134.388.556 
	   73.870.012 
	       60.518.544 
	                   
	 

	1
	Đào tạo nâng chuẩn theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP
	       7.411.860 
	      7.411.860 
	 
	 
	 

	2
	Đào tạo sau đại học
	    30.800.000 
	    30.800.000 
	 
	 
	 

	3
	Đào tạo trình độ lý luận chính trị
	1.330.000 
	1.330.000 
	 
	 
	 

	4
	Bồi dưỡng thường xuyên
	     68.852.396 
	    13.705.052 
	        55.147.344 
	 
	 

	5
	Bồi dưỡng liên môn
	       5.443.200 
	5.443.200 
	 
	 
	 

	6
	Bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD
	          490.000 
	         490.000 
	 
	 
	 

	7
	Chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc
	14.500.000 
	 14.500.000 
	 
	 
	 

	8
	Chính sách hỗ trợ xăng xe cho giáo viên, nhân viên làm việc liên trường
	       5.561.100 
	         189.900 
	          5.371.200 
	 
	 


DỰ THẢO








� Xã vùng đồi núi gồm: Các xã thuộc huyện Hướng Hóa, Huyện Đakrông, 3 xã: Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà thuộc huyện Vĩnh Linh và xã Linh Trường thuộc huyện Gio Linh.


� Các xã thuộc vùng đồng bằng, thành thị còn lại trong tỉnh.


� Cho trả cho khối trực thuộc Sở GDĐT.


� Chi trả cho giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý.
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